
Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 33.919 VNĐ

C0402-CJ067-02
Thanh rail liền kẹp Kliplock 406

Vật liệu:Sus304 +AL6005 -T6
L=150mm
Xuất xứ: Trung Quốc

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 13.542 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 14.499 VNĐ

C0106-CG042-01
Nối thanh rail (Rail Splice for rail 381)

Vật liệu: Sus304 +AL6005 -T6
L=150mm
Xuất xứ: Trung Quốc

C0106-TYN418-01( L =150MM)
Nối thanh rail (Rail Splice for rail 417)

Vật liệu: Sus304 +AL6005 -T6
L=150mm
Xuất xứ: Trung Quốc

HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ ANTAI

Thanh Rail Nhôm Antai

Phụ kiện Nhôm Antai

A0701-TYN381WX-02
Thanh nhôm  TYN381

Quy cách: 2000 - 6500mm 
Vật liệu: AL6005 -T6 
Lớp mạ: Anode bạc
Trọng lượng: 0.6Kg/m±5%
Xuất xứ: Indonesia

Đơn giá/m
(Chưa VAT)  68.375 VNĐ

A0701-TYN417WX-02
Thanh nhôm TYN417

Quy cách: 2000 - 6500 mm 
Vật liệu: AL6005 -T6 
Lớp mạ: Anode bạc
Trọng lượng: 0.57Kg/m±5%
Xuất xứ: Indonesia

Đơn giá/m
(Chưa VAT) 56.153 VNĐ

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
Địa chỉ: 80/2 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7102 7779
Email: info@globalenergy.vn    Website : www.globalenergy.vn

Ngày ban hành:  01/01/2024

CUSTOMIZE CUSTOMIZE



Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 9.874 VNĐ

C0103-TYN436-02
Kẹp giữa 35 (Mid clamp for rail 381/417)

Vật liệu: Sus304
Xuất xứ: Trung Quốc

HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ ANTAI

Phụ kiện Nhôm  Antai

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 15.904 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 13.424 VNĐ

C0402-TYN441-01
Chân L-85 cho mái tole bắn vít

Vật liệu: Sus304 +AL6005 -T6
L=40mm
Xuất xứ: Trung Quốc

C0402-TYN441-02
Chân L nối kẹp (L feet for clamp and rail 381)

Vật liệu: Sus304 +AL6005 -T6
L=40mm
Xuất xứ: Trung Quốc

C0104-TYN431-01
Kẹp biên 35 (End clamp for rail 381/417)

Kẹp biên 35
Vật liệu: Sus304 +AL6005 -T6
L=40mm
Xuất xứ: Trung Quốc

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 9.514 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 9.514 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 9.708 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 10.490 VNĐ

C0104-TYN433-01
Kẹp biên 30 (End clamp for rail 381/417)

Kẹp biên 30
Vật liệu:Sus304 +AL6005 -T6
L=40mm
Xuất xứ: Trung Quốc

C0104-TYN432-01
Kẹp biên 40 (End clamp for rail 381/417-40mm)

Kẹp biên
Vật liệu:Sus304 +AL6005 -T6
L=40mm
Xuất xứ: Trung Quốc

C0104-TYN89-02
Kẹp biên 35/40 for rail CG010

Kẹp biên 35/40
Vật liệu: Sus304 +AL6005 -T6
L=40mm
Xuất xứ: Trung Quốc

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
Địa chỉ: 80/2 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7102 7779
Email: info@globalenergy.vn    Website : www.globalenergy.vn



C0402-CJ085-04 ( L = 150MM)
Kẹp Kliplock 406 ( C0402-CJ085-04 Clamp )

Vật liệu:Sus304 +AL6005 -T6
L=150mm
Xuất xứ: Trung Quốc

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 22.744 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 24.685 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 29.955 VNĐ

C0402-GN049-02
Chân kẹp đỡ rail hình thang

Vật liệu:AL6005 -T6
L=150mm
Xuất xứ: Trung Quốc

B0503-TYN104-01
Chân kẹp hình thang liền mini rail

Vật liệu:AL6005 -T6
L=150mm
Xuất xứ: Trung Quốc

HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ ANTAI

Phụ kiện Antai

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 1.589 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 9.708 VNĐ

B0605-XJ002-01
Kẹp dây (Cable Clip)

Vật liệu:Sus304
Xuất xứ: Trung Quốc

C0103-TYN436-03
Kẹp giữa 30 (Mid clamp for rail 381/417)

Vật liệu:Sus304 +AL6005 -T6
L=40mm
Xuất xứ: Trung Quốc

C0401-CJ004-10
Kẹp Seamlock 8 (Clamp)

Vật liệu: Sus304 +AL6005 -T6
L=50mm
Xuất xứ: Trung Quốc

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 26.988 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 22.189 VNĐ

C0401-CJ074-03
Kẹp seamlock 9

Vật liệu: Sus304 +AL6005 -T6
L=50mm
Xuất xứ: Trung Quốc

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
Địa chỉ: 80/2 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
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HỆ KHUNG GIÁ ĐỠ ANTAI

Phụ kiện nhôm Antai

B0108-TYN304-01
Con trượt rail 417/381

Vật liệu:AL6005-T6
Kích thước: 22.5mm
Xuất xứ: Trung Quốc

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 2.774 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 1.490 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 11.662 VNĐ

Đơn giá/1 bộ
(Chưa VAT) 5.295 VNĐ

B0601-JDP20-01
Lá tiếp địa

Vật liệu:Sus304
Xuất xứ: Trung Quốc

C0501-TYN16-12
Kẹp tiếp địa (Grounding Lug for rail 381/417)

Vật liệu:Sus304 +AL6005 -T6
L=20mm
Xuất xứ: Trung Quốc

C0108-TYN304-01
Bộ con trượt (TYN381/417)

Vật liệu:Sus304 +AL6005 -T6
Xuất xứ: Trung Quốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Vũ


